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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Bí thư Đảng ủy 19 16 0 6 6 3 4 0 2 0 14 19 0 2 17 0 0 4 0 13 2 0 0 14 5 0 0 16 3 0 19 5 8 8 9 6

a
Bí thư kiêm CT 

HĐND
16 0 3 6 3 4 0 2 0 12 16 0 2 14 0 0 4 0 10 2 0 0 12 4 0 0 14 2 0 16 4 8 8 9 4

b
Bí thư kiêm Chủ 

tịch UBND
0

2 Phó Bí thư Đảng ủy 17 3 0 9 7 1 0 0 1 0 13 17 0 3 14 0 0 4 0 13 0 0 0 15 2 6 4 7 0 0 17 6 5 5 10 3

a
PBT kiêm Chủ 

tịch UBND

b
PBT kiêm Chủ 

tịch HĐND
3 0 2 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 3 1 3 3 2 1

3 Chủ tịch HĐND

4 Phó chủ tịch HĐND 19 0 1 10 5 3 0 0 5 0 19 19 2 17 0 1 6 2 10 0 0 0 19 0 15 4 19 3 11 0

5 Chủ tịch UBND 19 9 7 1 2 0 18 19 19 5 14 0 19 9 4 6 19 2 2 2 18 0

6 Phó chủ tịch UBND 22 1 11 7 2 1 0 0 21 22 22 0 0 8 0 14 0 22 13 5 4 22 1 6 6 15 0

7 Chủ tịch UBMTTQ 17 10 5 1 1 1 0 17 17 3 14 0 0 5 0 12 0 17 14 3 17 3 3 3 5 0

8 Bí thư Đoàn TN 18 8 10 0 0 0 0 4 0 18 15 0 18 2 3 13 0 1 17 17 1 18 4 4 0

9 Chủ tịch Hội PN 19 3 16 0 0 0 0 19 0 19 17 4 15 5 14 0 19 15 2 2 19 4 1 1 11 0

10 Chủ tịch Hội ND 19 2 7 3 4 3 0 1 0 19 15 8 11 2 13 1 3 0 1 18 18 1 16 1 2 2 8 0

11 Chủ tịch Hội CCB 15 2 5 5 3 0 0 0 0 15 14 4 11 3 8 4 0 1 14 12 2 1 11 1 7 0

12 Cán bộ dôi dư 0 0

Tổng 184 19 17 93 45 18 11 0 33 0 173 174 0 26 158 0 6 60 6 110 2 3 0 174 7 119 26 36 3 0 177 30 27 27 98 9

% 10,3 9,2 50,5 24,5 9,8 6,0 0,0 17,9 0,0 94,0 94,6 0,0 14,1 85,9 0,0 3,3 32,6 3,3 59,8 1,1 1,6 0,0 94,6 3,8 64,7 14,1 19,6 1,6 0,0 96,2 16,3 14,7 14,7 53,3 4,9
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TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ
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Tính đến 31 tháng 12 năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày 30 tháng  12 năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)
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UBND HUYỆN TUẦN GIÁO Mẫu TH02
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1
Văn phòng - 

Thống kê
37 0 12 24 1 0 0 0 16 0 35 21 0 3 34 0 0 2 1 34 0 0 10 12 0 0 0 7 0 0 37 2 2 3

0

2
Địa chính - 

Xây dựng
37 0 6 25 4 1 1 0 7 0 26 22 0 4 33 0 0 5 2 30 0 0 10 16 0 0 0 15 0 0 37 4 4 4

0

3
Tài chính - 

Kế toán
20 0 6 11 2 1 0 0 13 0 12 7 0 0 20 0 0 1 2 17 0 0 6 3 0 0 0 4 0 0 20 3 0 0

0

4
Tư pháp - 

Hộ tịch
38 0 9 27 2 0 0 0 21 0 34 19 0 0 38 0 0 9 0 29 0 0 9 14 0 0 0 7 0 0 38 10 2 2

0

5
Văn hóa - 

Xã hội
36 0 10 25 1 0 0 0 22 0 33 20 0 0 36 0 0 5 4 27 0 0 9 15 0 0 0 3 0 0 36 5 5 5

0

6
CH Trưởng 

Quân sự
19 0 4 10 3 2 0 0 0 0 19 19 0 2 17 0 0 10 7 2 0 0 4 15 0 0 0 3 0 0 19 3 8 8

0

187 0 47 122 13 4 1 0 79 0 159 108 0 9 178 0 0 32 16 139 0 0 48 75 0 0 0 39 0 0 187 27 21 22 0
100 25,1 65,2 7,0 2,1 0,5 0,0 42,2 0,0 85,0 57,8 0,0 4,8 95,2 0,0 0,0 17,1 8,6 74,3 0,0 0,0 25,7 40,1 0,0 0,0 0,0 20,9 0,0 0,0 100,0 14,4 11,2 11,8
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Tính đến 31 tháng 12 năm 2022
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(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày 30 tháng  12 năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)
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